
 

Phụ lục II 

(Ban hành kèm theo tờ trình số 10/TTr-TYT ngày 23 tháng 07 năm 2026 của Trạm Y tế xã Thăng Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn3 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có)4 

Ghi chú5 

Traṃ Y tế xã Thăng Phú 

1  Nguyễn Thị Yến Oanh 001308/QNA-CCHN Hộ sinh viên 

Giờ Hành chính (7h00-11h30, 

13h30-17h, từ thứ 2 đến thứ 6) và 

có tham gia thưc̣ hiêṇ viêc̣ khám 

bêṇh, chữa bêṇh, trưc̣ theo sư ̣

phân công của cơ sở KBCB. 

Hộ sinh-Phó giám 

đốc phụ trách, tài 

chính nhân sự 

  

2  Võ Quốc Lợi 006393/QNA-CCHN Y sĩ đa khoa 

Giờ Hành chính (7h00-11h30, 

13h30-17h, từ thứ 2 đến thứ 6) và 

có tham gia thưc̣ hiêṇ viêc̣ khám 

bêṇh, chữa bêṇh, trưc̣ theo sư ̣

phân công của cơ sở KBCB. 

Y Sĩ đa khoa-Phụ 

trách Khoa Khám 

bêṇh, chữa bêṇh 

 

Chuyển công tác từ 

TTYT khư vực 

Thăng Bình về TYT 

kể từ 1/7/2026 



3  Lê Thị Diệu 003951/QNA-CCHN Y sĩ đa khoa 

Giờ Hành chính (7h00-11h30, 

13h30-17h, từ thứ 2 đến thứ 6) và 

có tham gia thưc̣ hiêṇ viêc̣ khám 

bêṇh, chữa bêṇh, trưc̣ theo sư ̣

phân công của cơ sở KBCB. 

Y sĩ đa khoa-Phụ 

trách Khoa phòng 

bệnh, ATTP 

 

Chuyển công tác từ 

TTYT khư vực 

Thăng Bình về TYT 

kể từ 1/7/2026 

4  Trương Thị Nga 008637/QNA-CCHN Y sĩ đa khoa 

Giờ Hành chính (7h00-11h30, 

13h30-17h, từ thứ 2 đến thứ 6) và 

có tham gia thưc̣ hiêṇ viêc̣ khám 

bêṇh, chữa bêṇh, trưc̣ theo sư ̣

phân công của cơ sở KBCB. 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật-Y sĩ đa 

khoa- Khoa Khám 

bêṇh, chữa bêṇh 

  

5  Nguyễn Thị Thu Thủy 003990/QNA-CCHN Điều dưỡng viên 

Giờ Hành chính (7h00-11h30, 

13h30-17h, từ thứ 2 đến thứ 6) và 

có tham gia thưc̣ hiêṇ viêc̣ khám 

bêṇh, chữa bêṇh, trưc̣ theo sư ̣

phân công của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng- Khoa 

phòng bệnh, ATTP 
  

6  Nguyễn Thị Thu Thảo 002885/QNA-CCHN Điều dưỡng viên 

Giờ Hành chính (7h00-11h30, 

13h30-17h, từ thứ 2 đến thứ 6) và 

có tham gia thưc̣ hiêṇ viêc̣ khám 

bêṇh, chữa bêṇh, trưc̣ theo sư ̣

phân công của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng- Khoa 

phòng bệnh, ATTP 
  

7  Trương Thị Kim Liên 008388/QNA-CCHN Y sĩ đa khoa 

Giờ Hành chính (7h00-11h30, 

13h30-17h, từ thứ 2 đến thứ 6) và 

có tham gia thưc̣ hiêṇ viêc̣ khám 

bêṇh, chữa bêṇh, trưc̣ theo sư ̣

phân công của cơ sở KBCB. 

Y sĩ đa khoa-Khoa 

dược 
  

8  Lê Thị Kiểm 001340/QNA-CCHN Hộ sinh viên 

Giờ Hành chính (7h00-11h30, 

13h30-17h, từ thứ 2 đến thứ 6) và 

có tham gia thưc̣ hiêṇ viêc̣ khám 

bêṇh, chữa bêṇh, trưc̣ theo sư ̣

phân công của cơ sở KBCB. 

Hộ sinh- Khoa 

phòng bệnh, ATTP 
  

Điểm trạm Thăng Phú 



9  Ngô Văn Tự 007890/QNA-CCHN Y sĩ đa khoa 

Giờ Hành chính (7h00-11h30, 

13h30-17h, từ thứ 2 đến thứ 6) và 

có tham gia thưc̣ hiêṇ viêc̣ khám 

bêṇh, chữa bêṇh, trưc̣ theo sư ̣

phân công của cơ sở KBCB. 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật Điểm trạm 

Thăng Phú-Y sĩ đa 

khoa- Khoa Khám 

bêṇh, chữa bêṇh 

  

10  Lê Thị Thủy 001320/QNA-CCHN Hộ sinh viên 

Giờ Hành chính (7h00-11h30, 

13h30-17h, từ thứ 2 đến thứ 6) và 

có tham gia thưc̣ hiêṇ viêc̣ khám 

bêṇh, chữa bêṇh, trưc̣ theo sư ̣

phân công của cơ sở KBCB. 

Hộ sinh- Khoa 

phòng bệnh, ATTP 
  

11 Lê Thị Phương Thảo 006235/QNA-CCHN Y sỹ Y học cổ truyền 

Giờ Hành chính (7h00-11h30, 

13h30-17h, từ thứ 2 đến thứ 6) và 

có tham gia thưc̣ hiêṇ viêc̣ khám 

bêṇh, chữa bêṇh, trưc̣ theo sư ̣

phân công của cơ sở KBCB. 

Y sỹ Y học cổ 

truyền - Khoa 

Khám bêṇh, chữa 

bêṇh 

  

 Thăng Phú, ngày 23  tháng 7 năm 2026. 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH6 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến Oanh 
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